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HƯỚNG DẪN CHỈ ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ - TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 
 

 

THÔNG TIN CHUNG 

◆ Trẻ vị thành niên phải là cư dân hoặc có mặt tại thời điểm bắt đầu thủ tục tố tụng tại quận nơi quý vị nộp đơn 
yêu cầu. 

◆ Trẻ vị thành niên hoặc một người quan tâm đến phúc lợi của Trẻ vị thành niên có thể nộp đơn kiện. 

◆ Phải nộp bản kiểm tra lý lịch tội phạm dựa trên tên từ Cục Điều tra Colorado (CBI) và báo cáo tín dụng hiện tại 
của người giám hộ được đề xuất cho Tòa án. 

◆ Nếu Trẻ vị thành niên có thu nhập, chẳng hạn như Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) hoặc thu nhập đáng kể 

khác, hoặc sở hữu tài sản, chẳng hạn như bất động sản hoặc cổ phiếu, quý vị có thể cần phải nộp đơn xin 
quyền bảo hộ để quản lý tiền hoặc tài sản. 

◆ Tòa án có thể chỉ định Người giám hộ cho Trẻ vị thành niên, nếu Tòa án thấy rằng việc chỉ định đó sẽ mang lại 
lợi ích tốt nhất cho Trẻ vị thành niên và áp dụng một trong bốn tuyên bố sau: 
1. Cha mẹ đồng ý với sự chỉ định. 
2. Quyền làm cha mẹ của cha mẹ đã bị chấm dứt theo lệnh của tòa án. 

3. Cha mẹ không muốn hoặc không thể thực hiện các quyền của cha mẹ. Ví dụ, cha mẹ đã qua đời hoặc họ 
đã bỏ rơi đứa trẻ. 

4. Quyền giám hộ của một đứa trẻ trước đây đã được trao cho một bên thứ ba và bên thứ ba sau đó đã qua 
đời hoặc mất khả năng lao động và người giám hộ đã không chỉ định người giám hộ theo di chúc hoặc văn 
bản. 

◆ Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại §15-14-201 đến §15-14-210, C.R.S. 

◆ Nếu quý vị bị khuyết tật và cần một biện pháp hỗ trợ hợp lý để tiếp cận tòa án, vui lòng liên hệ với Điều phối 
viên ADA tại địa phương của quý vị. Thông tin liên lạc có thể được lấy từ trang web sau: 
http://www.courts.state.co.us/Administration/HR/ADA/Coordinator_List.cfm 

 

CÁC THUẬT NGỮ CHUNG 
 Nguyên đơn: Người nộp đơn yêu cầu chỉ định người giám hộ. 
 Người giám hộ: Một người ít nhất 21 tuổi, cư trú hoặc không cư trú, đủ điều kiện làm người giám 

hộ của Trẻ vị thành niên dựa trên sự chỉ định của Tòa án. 
 Cá nhân Quan tâm: Những người được Luật Colorado xác định phải được thông báo về thủ tục tố 

tụng tại tòa án. Xem Bước 3 để biết danh sách đầy đủ. 
 Thư: Thông báo chính thức xác định thẩm quyền của Người giám hộ. 
 Trẻ vị thành niên: Một người chưa được tự do dưới 18 tuổi. 
 Người được Đề cử Giám hộ: Một người có tên trong đơn yêu cầu làm Người giám hộ. 
 Trông nom: Trẻ vị thành niên được chỉ định Người giám hộ. 

 Lệnh: Tài liệu chính thức xác định thẩm quyền của Người giám hộ và trách nhiệm của 
người đó trong thời gian Giám hộ. 

 

 

CÁC KHOẢN LỆ PHÍ 
Phí nộp đơn $199.00 là bắt buộc. Nếu quý vị có một hoàn cảnh gia đình yêu cầu quý vị phải nộp đơn giám hộ cho 

nhiều hơn một đứa trẻ, thì quý vị chỉ phải trả một khoản phí nộp đơn, nếu các Đơn khởi kiện được nộp trong cùng 
một ngày. Nếu quý vị không có khả năng thanh toán, quý vị phải hoàn thành Đề nghị Nộp đơn mà không cần Thanh 
toán và Bản khai có Tuyên thệ về Tài chính Hỗ trợ (JDF 205) và nộp cho Tòa án. Sau khi quý vị gửi biểu mẫu JDF 
205 đã điền đầy đủ và một Lệnh trống (JDF 206), Tòa án sẽ quyết định xem liệu quý vị có cần trả phí nộp đơn hay 
không. 

 
 

Các khoản phí khác mà một bên trong vụ việc có thể có như sau: 

Những hướng dẫn tiêu chuẩn này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn 
pháp lý về vụ kiện của quý vị. Nếu quý vị chọn đại diện cho chính mình, quý vị sẽ bị ràng buộc bởi các 

quy tắc và thủ tục tương tự như luật sư. 

Nếu quý vị không hiểu thông tin này, vui lòng liên hệ với luật sư. 

http://www.courts.state.co.us/Administration/HR/ADA/Coordinator_List.cfm
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❑ Chứng nhận Lệnh và Thư $20.00 

❑ Phí Dịch vụ Khác nhau 

❑ Bản sao Tài liệu $ .75 mỗi trang 

❑ Tòa án có thể chỉ định một Người giám hộ được Chỉ định (GAL) để điều tra và báo cáo lại cho Tòa án, 
nhằm mục đích xác định xem Quyền giám hộ có mang lại lợi ích tốt nhất cho Trẻ vị thành niên hay 
không. 

 

CÁC BIỂU MẪU 
Để truy cập biểu mẫu trực tuyến, hãy truy cập www.courts.state.co.us và nhấp vào tab “Biểu mẫu”. 
Gói/biểu mẫu có sẵn ở định dạng PDF hoặc WORD bằng cách chọn Chứng thực - Thủ tục Bảo hộ - Vụ việc Mới 
- Giám hộ - Trẻ vị thành niên. Quý vị có thể hoàn thành biểu mẫu trực tuyến và in ra hoặc quý vị có thể in ra và 
đánh máy hoặc in bằng mực đen rõ ràng. 

 

Hãy đọc kỹ các hướng dẫn này để xác định quý vị có thể cần những biểu mẫu nào, vì quý vị có thể cần tất 
cả hoặc một số biểu mẫu được liệt kê. Kiểm tra với Tòa án nơi quý vị định nộp đơn kiện để xác định xem 
họ có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào không. 

 

❑ JDF 705 Tờ Thông tin Hồ sơ Chứng thực 

❑ JDF 714 Bản tuyên thệ Liên quan đến Rà soát Đặc biệt và Bằng chứng Công bố 

❑ JDF 716 Thông báo Điều trần Công khai 

❑ JDF 719 Thông báo Miễn trừ 

❑ JDF 721 Giấy Ủy quyền Không Hủy ngang 

❑ JDF 800 Xác nhận Trách nhiệm 

❑ JDF 805 Chấp nhận Nhiệm vụ 

❑ JDF 806 Thông báo Điều trần cho những Cá nhân Quan tâm 

❑ JDF 812 Thông báo về việc Bổ nhiệm Người giám hộ và/hoặc Người bảo hộ 

❑ JDF 824 Đề nghị Chỉ định Người giám hộ - Trẻ vị thành niên 

❑ JDF 825 Bản đồng ý của Phụ huynh 

❑ JDF 826 Đồng ý hoặc Đề cử của Trẻ vị thành niên 

❑ JDF 830 Thư về Giám hộ - Trẻ vị thành niên 

Quý vị cũng sẽ cần nộp một trong các lệnh được đề xuất sau đây tùy thuộc vào loại hình giám hộ mà quý vị 
đang yêu cầu. 

❑ JDF 827 Lệnh Chỉ định Người giám hộ - Trẻ vị thành niên 

❑ JDF 828 Lệnh Chỉ định Người giám hộ Tạm thời - Trẻ vị thành niên 

❑ JDF 829 Lệnh Chỉ định Người giám hộ Khẩn cấp - Trẻ vị thành niên 

CÁC BƯỚC ĐỂ NỘP HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ 
Bước 1: Hoàn thành các Biểu mẫu. 
Việc chọn các hướng dẫn này cho thấy rằng quý vị đang dự định nộp đơn xin Quyền giám hộ cho Trẻ vị thành niên. 
Nếu quý vị có hoàn cảnh gia đình yêu cầu quý vị nộp đơn về quyền giám hộ cho nhiều hơn một đứa trẻ, quý vị sẽ 
phải chuẩn bị các mẫu đơn thích hợp cho từng đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ sẽ có hồ sơ riêng của mình vì mục đích bảo 
mật. Khoản 
199.00 phí nộp đơn $ là tùy theo (những) Nguyên đơn tìm kiếm (những) người giám hộ chứ không phải theo từng 
vụ việc. Các Đơn khởi kiện phải được nộp trong cùng một ngày. Chú thích dưới đây cần phải được hoàn thành 
trên tất cả các biểu mẫu đã nộp. Đảm bảo rằng quý vị tạo một bản sao của tất cả các biểu mẫu quý vị nộp 
cho Tòa án để lưu hồ sơ của riêng quý vị. 

 
 

Tòa án Địa phương Tòa án Chứng thực Denver 
  Tòa án Quận, 
Colorado Địa chỉ: 

 
 
 
 

▲ DÀNH CHO TÒA SỬ DỤNG 
▲ 

Bảo vệ Quyền lợi cho: 
 

Trẻ vị thành niên 

http://www.courts.state.co.us/
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Luật sư hoặc Bên Không có Luật sư (Tên và Địa chỉ): 
 

Số điện thoại: Email: 
Số FAX: Số Đăng ký Luật sư: 

Số Hồ sơ: 

 Bộ phận: Phòng xét xử: 

TÊN MẪU 
 

❑ Đề nghị Chỉ định người giám hộ cho trẻ vị thành niên (JDF 824). 

❑ Nguyên đơn phải hoàn thành tất cả các phần áp dụng trên mẫu đơn. 

❑ Nếu không biết cha của đứa trẻ (không có tên trong giấy khai sinh) thì bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ 
phải được gửi kèm theo Đơn khởi kiện.   Nếu các quyền của cha mẹ đã bị chấm dứt hoặc cha mẹ đã qua 
đời, các bản sao của giấy tờ chấm dứt hoặc giấy chứng tử phải được đính kèm với Đơn khởi kiện. 

❑ Nguyên đơn phải ký tên vào mẫu đơn này. 

❑ Chấp nhận Nhiệm vụ (JDF 805). 

❑ Hoàn thành tất cả các phần áp dụng trên biểu mẫu và đính kèm kiểm tra lịch sử tội phạm dựa trên tên và 
báo cáo tín dụng hiện tại cho người giám hộ được đề xuất. 

❑ Đính kèm một bản sao dễ đọc bằng lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp của người 
giám hộ được đề xuất. 

❑ Lấy và đính kèm bản kiểm tra lý lịch tư pháp dựa trên tên của người giám hộ được đề xuất từ Cục Điều 

tra Colorado (CBI). Để kiểm tra lịch sử tội phạm dựa trên tên, hãy liên hệ với CBI tại 690 Kipling 
Street Denver, CO 80215, (303) 239-4300 hoặc tại www.cbi.state.co.us và nhấp vào Kiểm tra Hồ 
sơ CBI. 

❑ Nhận báo cáo tín dụng hiện tại của người giám hộ được đề xuất. Dưới đây là một số cơ quan báo cáo 

tín dụng: 
◆ Equifax, Inc., P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374, 1-800-685-1111 hoặc tại www.equifax.com 

◆   Experian, P.O. Box 2002, Allen, TX 75013, 1-888-397-3742 hoặc tại www.experian.com 
◆   TransUnion, P.O. Box 2000, Chester, PA 19022, 1-800-916-8800 hoặc tại www.transunion.com 

❑ Viết lại (gạch bỏ) tất cả các số an sinh xã hội được xác định trong báo cáo tín dụng và tất cả trừ bốn 
chữ số cuối của số tài khoản. 

❑ Người giám hộ được đề xuất phải thanh toán chi phí cho tất cả các lần kiểm tra lịch sử tội phạm và báo 

cáo tín dụng. 

❑ Người giám hộ được đề xuất phải ký tên Chấp nhận Nhiệm vụ. 

❑ Thông báo Miễn trừ (JDF 719). 

❑ Bất kỳ người nào quan tâm (ngoại trừ Trẻ vị thành niên) có thể điền và ký vào mẫu đơn này, những 
người muốn từ bỏ thông báo về bất kỳ phiên điều trần hoặc vấn đề nào trước Tòa án. 

❑ Trẻ vị thành niên không thể hoàn thành biểu mẫu này. Xem các yêu cầu về Thông báo trong Bước 4. 

❑ Giấy Ủy quyền Không Hủy ngang (JDF 721). 

❑ Mẫu này chỉ được yêu cầu nếu người giám hộ được đề xuất sống ở ngoài tiểu bang. 

❑ Người giám hộ ngoài tiểu bang được đề xuất phải hoàn thành mẫu đơn này và ký tên trước Thư lại Tòa 
án hoặc Công chứng Viên. 

❑ Đồng ý hoặc Đề cử Trẻ vị thành niên (JDF 826) 

❑ Trẻ vị thành niên là đối tượng của sự chỉ định, nếu đủ 12 tuổi trở lên, có quyền đồng ý hoặc từ chối đồng 
ý với việc chỉ định người giám hộ.  JDF 826 có thể được Trẻ vị thành niên hoàn thành và ký để thể hiện sự 
đồng ý hoặc từ chối sự chỉ định. Tòa án sẽ xem xét 
các mong muốn của Trẻ vị thành niên, nhưng từ chối đồng ý không đảm bảo rằng Tòa án sẽ không chỉ 
định người giám hộ được đề xuất. 

Lưu ý: Đây không phải là sự thay thế cho tống đạt cá nhân. Bước 4 - Vẫn phải hoàn thành Thông báo Điều 
trần cho Trẻ vị thành niên. 

❑ Bản Đồng ý của Phụ huynh (JDF 825). 

❑ Cha mẹ của Trẻ vị thành niên có thể đồng ý với sự chỉ định bằng cách hoàn thành JDF 825. 

❑ Thư về Giám hộ - Trẻ vị thành niên (JDF 830). 

❑ Chỉ hoàn thành chú thích trên biểu mẫu. 

❑ Tòa án sẽ điền phần còn lại của mẫu đơn và ký tên sau khi có sự chỉ định của Người giám hộ. 

http://www.cbi.state.co.us/
http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
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❑ Lệnh được Đề xuất (JDF 827, JDF 828 hoặc JDF 829). 

❑ Chọn Lệnh phù hợp dựa trên loại hình giám hộ mà quý vị đang yêu cầu. Lệnh được đề xuất phải phù 
hợp với lựa chọn của quý vị từ số 1 trên Đơn khởi kiện – JDF 824. 

❑ Hoàn thành chú thích và bất kỳ phần nào trên trang một áp dụng cho vụ việc của quý vị. 

Bước 2:        Quý vị đã Sẵn sàng Nộp các Giấy tờ của mình cho Tòa án. 
Cung cấp cho Tòa án các tài liệu đã điền đầy đủ như mô tả trong Bước 1 ở trên và thanh toán lệ phí nộp đơn. Quý 
vị có thể nhận được ngày điều trần từ thư lại tại thời điểm nộp giấy tờ của mình hoặc quý vị có thể cần liên hệ với 
thư lại sau đó để biết ngày điều trần. Ngày và giờ của phiên điều trần này rất quan trọng vì quý vị sẽ cần nó để 
hoàn thành Thông báo về Phiên điều trần hoặc các mẫu công bố được mô tả trong Bước 3 và Bước 4. 

 

Bước 3:        Thông báo cho Những người Quan tâm.  (Bằng Thư hoặc Công bố) 

Sau khi Đề nghị Chỉ định Người giám hộ cho Trẻ vị thành niên được nộp và phiên điều trần được ấn định, quý vị 
(Nguyên đơn) phải thông báo về thời gian và địa điểm của phiên điều trần cùng với một bản sao của Đơn khởi kiện 
cho những người sau: 

1. Trẻ vị thành niên, nếu trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên 
2. Bất kỳ người nào được cho là đã chăm sóc chính và giám hộ trẻ vị thành niên trong 60 ngày trước khi 

nộp Đơn khởi kiện 
3. Mỗi cha mẹ còn sống của trẻ vị thành niên hoặc, nếu không có, tìm họ hàng gần nhất là người trưởng thành 

4. Bất kỳ người nào được trẻ vị thành niên chỉ định làm người giám hộ nếu trẻ vị thành niên ít nhất 12 tuổi 
5. Bất kỳ người được chỉ định nào của cha mẹ hoặc người giám hộ mà việc chỉ định không bị ngăn cản hoặc 

chấm dứt theo 
§15-14-203(1), C.R.S. hoặc đã được đồng ý chỉ định theo §15-14-203(2) 

6. Bất kỳ người giám hộ hoặc người bảo hộ nào hiện đang hành động cho trẻ vị thành niên ở tiểu bang này 
hoặc ở nơi khác 

 

❑ Tống đạt qua Thư. 
❑ Nếu quý vị biết địa chỉ của người mà quý vị gửi thông báo, hãy hoàn thành Thông báo Điều trần cho 

những Cá nhân Quan tâm (JDF 806). 

❑ Gửi các bản sao của tất cả các tài liệu đã nộp cho Tòa án (bao gồm cả Đề nghị Giám hộ) và Thông 
báo Điều trần đã hoàn thành cho những Cá nhân Quan tâm (JDF 806), ít nhất 14 ngày trước thời gian 
ấn định cho phiên điều trần. 

❑ Hoàn thành phần Chứng nhận Tống đạt trên mẫu đơn, liệt kê tên và địa chỉ của tất cả những người 
mà quý vị đã gửi thông báo và ngày quý vị gửi thông báo và nộp mẫu đơn cho Tòa án tại hoặc trước 
phiên tòa của quý vị. 

❑ Nếu không biết địa chỉ của bất kỳ cá nhân quan tâm nào, quý vị phải đăng thông báo về phiên điều 
trần trên báo. Xem hướng dẫn Công bố Tống đạt bên dưới. 

 

❑ Công bố Tống đạt. 
Nếu quý vị không có địa chỉ hiện tại của những cá nhân quan tâm, hoặc nếu danh tính của họ không được 
biết và không thể xác định chắc chắn với sự mẫn cán hợp lý, quý vị phải đăng thông báo điều trần trên 
báo.   Trước khi làm điều này, quý vị có thể muốn tìm kiếm trên Internet, liên hệ với các chủ lao động trước 
đây, bạn bè, v.v. để tìm địa chỉ hiện tại. 

 

❑ Thông báo Điều trần Công khai (JDF 716). 

❑ Hoàn thành biểu mẫu này và đăng nó trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong quận nơi sẽ 
tổ chức phiên điều trần. 

❑ Thông báo phải được công bố mỗi tuần một lần trong ba tuần liên tiếp, với ngày công bố cuối cùng 
là ít nhất 14 ngày trước ngày điều trần. 

❑ Nguyên đơn phải yêu cầu bản khai có tuyên thệ của nhà xuất bản từ tờ báo sau khi xuất bản xong. 
Bản khai có tuyên thệ của nhà xuất bản này, do tờ báo chuẩn bị, sẽ là bằng chứng cho thấy Thông 
báo Điều trần của cơ quan xuất bản (JDF 716) đã được xuất bản. Bản khai có tuyên thệ của nhà xuất 
bản này phải được đính kèm với Bản tuyên thệ Liên quan đến Rà soát Đặc biệt và Bằng chứng Công 
bố (JDF 714). Xem hình thức được xác định dưới đây. 

 

❑ Bản tuyên thệ Liên quan đến Rà soát Đặc biệt và Bằng chứng Công bố (JDF 714). 

❑ Hoàn thành tất cả các phần trên mẫu đơn này. Mục đích của biểu mẫu này là để mô tả cho Tòa 
án những nỗ lực của quý vị trong việc xác định vị trí của các cá nhân được liệt kê trong Thông 
báo Điều trần Công khai (JDF 716). 

❑ Nguyên đơn phải ký tên vào mẫu đơn này. 
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Bước 4:        Phiên điều trần. 
Nguyên đơn phải xuất hiện tại phiên điều trần và nên chuẩn bị để trình bày bằng chứng về lý do tại sao Quyền 
giám hộ là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. 

❑ Hãy chuẩn bị để trình bày bằng chứng cho thấy rằng cha mẹ biết về thủ tục tố tụng và rằng họ đồng ý với 
Quyền giám hộ. Nếu Nguyên đơn không thể chứng minh rằng cha mẹ đồng ý với Quyền giám hộ thì họ 
phải chuẩn bị để đưa ra bằng chứng cho thấy cha mẹ không muốn hoặc không thể chăm sóc đứa trẻ hoặc 
quyền làm cha mẹ của họ đã bị chấm dứt. 

 

❑ Nếu Tòa án chỉ định Người giám hộ, Tòa án sẽ ban hành Thư (JDF 830) như một thông báo chính thức 
về việc chỉ định và cung cấp cho quý vị một bản sao của Lệnh Chỉ định Người giám hộ. 
Quý vị có thể cần các bản sao có chứng thực của Thư và Lệnh. Số lượng cần thiết sẽ khác nhau, tùy thuộc 

vào hoàn cảnh của quý vị. 
Các bản sao của Lệnh phải được cung cấp cho tất cả những cá nhân quan tâm được xác định trong Lệnh. 

 

Bước 5:        Yêu cầu sau khi Tòa án Chỉ định Người giám hộ. 
❑ Hoàn thành, ký tên và nộp Bản Xác nhận Trách nhiệm (JDF 800) cho tòa án. Thư Bổ nhiệm sẽ không được 

cấp cho đến khi mẫu đơn này được nộp. 

❑ Hoàn thành, ký tên và nộp Tờ Thông tin Hồ sơ Chứng thực (JDF 705) cho tòa án, nếu quý vị chưa làm 
như vậy.  Thư Bổ nhiệm sẽ không được cấp cho đến khi mẫu đơn này được nộp. 

❑ Tham khảo Lệnh chỉ định Người giám hộ cho trẻ vị thành niên để xác định xem/khi nào đến hạn nộp báo 
cáo hàng năm. Mục đích của báo cáo hàng năm là để báo cáo cho Tòa án và những cá nhân quan tâm về 
sức khỏe của Trẻ vị thành niên. Báo cáo của Người giám hộ phải được cung cấp cho những người được 
liệt kê trong Lệnh Bổ nhiệm. Người giám hộ sẽ gửi thông báo về việc nộp báo cáo của người giám hộ, 
cùng với một bản sao của báo cáo cho những người được liệt kê trong Lệnh Bổ nhiệm trong vòng mười 
ngày kể từ ngày nộp báo cáo cho tòa án. 

❑ Tham khảo Lệnh Bổ nhiệm Người giám hộ cho Trẻ vị thành niên về việc hoàn thành Thông báo Bổ nhiệm 
Người giám hộ và/hoặc Người bảo hộ (JDF 812). Mục đích của mẫu đơn này là để thông báo cho Trẻ vị 
thành niên, nếu từ 12 tuổi trở lên, và những người được thông báo về Đơn khởi kiện rằng họ có quyền yêu 
cầu chấm dứt hoặc sửa đổi Quyền giám hộ. 

❑ Trẻ vị thành niên không được di chuyển ra ngoài Tiểu bang Colorado nếu không có Lệnh của Tòa án. 

Lưu ý: 
Sổ tay Hướng dẫn Người giám hộ có sẵn để hỗ trợ Người giám hộ mới được bổ nhiệm. Sổ tay hướng dẫn 
này xác định các trách nhiệm chung và các vấn đề quan trọng về Quyền giám hộ, cùng với các mẫu đơn đã điền 
đầy đủ để hỗ trợ người chuẩn bị. 

 

Trách nhiệm của người giám hộ chấm dứt khi người giám hộ qua đời, từ chức hoặc bị loại bỏ 
hoặc khi Trẻ vị thành niên qua đời, nhận con nuôi, kết hôn hoặc trưởng thành. Việc từ chức giám 
hộ không làm chấm dứt quyền giám hộ cho đến khi được Tòa án chấp thuận. 
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